
LỊCH THI ĐẤU

GIẢI CẦU LÔNG - BÓNG BÀN  - QUẦN VỢT 

TRUYỀN THỐNG ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ MỞ RỘNG  LẦN THỨ XXIII NĂM 2018

--------------------------------------

- Thời gian: từ ngày 05/7 - 07/7/2018
- Khai mạc: 19h00 ngày 05/7/2018
- Buổi sáng: thi đấu 8h00

- Buổi chiều: thi đấu 14h00
- Buổi tối: thi đấu 19h00
- Địa điểm: Trung tâm Thể thao tỉnh (số 01 Hà Huy Tập).

	Nội dung
	Ký hiệu
	Mã trận

	Đơn nam Lãnh đạo
	A1
	A101 – A103

	Đôi nam Lãnh đạo
	A2
	A201 – A208

	Đôi nam nữ Lãnh đạo
	A3
	A301 – A307

	Đơn nam Trưởng Phó phòng
	B1
	B101 – B106

	Đôi nam Trưởng Phó phòng
	B2
	B201 – B209

	Đôi nam nữ TPP
	B3
	B301 – B303

	Đơn nam CBCC, VC
	C1
	C101 – C118

	Đôi nam CBCC, VC
	C2
	C201 – C218

	Đôi nữ CBCC, VC
	C3
	C301 – C307

	Đơn nam nữ CBCC, VC
	C4
	C401 – C413


* Ghi chú: 

- Thứ tự các trận đấu trong buổi có thể thay đổi do các VĐV thi đấu 02 nội dung.

- Sau 15 phút kể từ lúc Ban Tổ chức gọi vào thi đấu, VĐV nào không có mặt sẽ bị xử thua cuộc.
- Ban Tổ chức sẽ trao thưởng một số nội dung Trưởng Phó phòng, cán bộ công chức, viên chức  vào chiều ngày 7/7/2018 và các nội dung Lãnh đạo, đôi nam TPP vào tối ngày 7/7/2018.
Tối ngày 05/7/2018: 
Khai mạc: 19h00
	Nội dung

 thi đấu
	Mã trận
	Tên VĐV - Đơn vị
	Kết quả

	Đôi Nam 

Lãnh đạo
	A201
	Phương + Quý (Trường CĐDL)– Thành + Tuấn (CCQLTT)
	

	
	A202
	Khoa + Việt (Quảng Điền) – Hiển + Long (Sở TT&TT)
	

	
	A203
	Chính + Tiến (BHXH) – Anh + Linh (Q. Điền)
	

	
	A204
	Ngọc + Trung (P. Vang)) – Hùng + Nhân (Sở Xây dựng)
	

	Đơn Nam 

Lãnh đạo
	A101
	Hùng (VP LM HTX) – Hải (TTBTDTCĐ)
	

	Đơn Nam
CBCCVC
	C101
	Cầm (Sở Y tế) – Long (Sở Xây dựng)
	

	
	C102
	Tuyền (Sở Ngoại vụ) – Doan (Thanh tra tỉnh)
	

	Đôi nam 
TPP
	B201
	Hạnh + Tấn (TTCNTT) – Tuấn + Hải (BQLĐTXDCTGT)
	

	Đơn nam 

TPP
	B101
	Tuấn (Sở Công Thương) – Giảng (Ban Nội chính)
	

	
	B104
	Giảng (Ban Nội chính) – Hải (CĐSP)
	

	Đôi nam nữ 
Lãnh đạo
	A301
	Chính + Hương (BHXH) – Trường + Thảo (H. Thủy)
	

	
	A302
	Khoa + Nguyệt (Q. Điền) – Hùng + Thảo (Sở Xây dựng)
	

	
	A303
	Hải + Hiếu (TTBTDTCĐ) – Hùng + Mai (ĐU Khối CQ)
	

	Đôi nam nữ

TPP
	A101
	Hạnh + Thảo (KBNN) – Tiến + Tao (BHXH)
	

	Đôi nam 
CBCCVC
	C201
	Dũng + Quang (Viện Kiểm sát) – Hoàng + Anh (TTBTDTCĐ)
	

	
	C202
	Cường + Bảo (Sở tài chính) – Vũ + Tùng (Sở KH&CN)
	


Sáng ngày 06/7/2018: 
Thi đấu: 8h00

	Nội dung

 thi đấu
	Mã trận
	Tên VĐV - Đơn vị
	Kết quả

	Đơn Nam 
CBCCVC
	C103
	Anh (TTBTDTCĐ) – Quý (Ban QLDA ĐTXS MT&TN)
	

	
	C104
	Huy (Sở Y tế) – Huy (Sở TT&TT)
	

	
	C105
	Sĩ (Sở LĐTBXH) – Thắng trận C101
	

	
	C106
	Nhơn (Cục thuế) – Hưng (BHXH)
	

	
	C107
	Khánh (CĐSP) - Hoàng (TTBTDTCĐ)
	

	
	C108
	Thắng trận C102 – Ân (Báo TT. Huế)
	

	
	C109
	Tài (Trường CT NCT) – Nhật (Thanh tra tỉnh)
	

	
	C110
	Hiền (Trung tâm CNTT) – Nguyên (Cục hải Quan)
	

	Đôi nữ

CBCCVC
	C301
	Hảo + Hà (KBNN) – Hương + Hương (BHXH)
	

	
	C302
	Phương + Oanh (TAND) – Thảo + Nhung (Sở X. Dựng)
	

	
	C303
	Tiên + Tuyết (T. Đoàn) – Lan + Lan (Sở Y tế)
	

	Đơn nam 

TPP
	B102
	Tuấn (Sở Công Thương) – Hải (CĐSP)
	

	
	B105
	Giảng (Ban Nội chính) – Hạnh (TTCNTT)
	

	Đôi nam nữ

CBCCVC
	C401
	Nin + Uyên (KBNN) – Phước + Nhi (Cục Thuế)
	

	
	C402
	Tài + Loan (KBNN) – Vũ + Lan (Sở Y tế)
	

	
	C403
	Hưng + Hương (BHXH) – Thu + Châu (CĐSP)
	

	
	C404
	Phương + Liêm (Sở Tư Pháp) – Bình + Hiếu (TTBTDTCĐ)
	

	
	C405
	Long + Nhung (Sở X. dựng) – Thư + Minh (Sở NN&PTNT)
	


Chiều ngày 06/7/2018:
Thi đấu: 14h00

	Nội dung

 thi đấu
	Mã trận
	Tên VĐV - Đơn vị
	Kết quả

	Đôi nam CBCCVC
	C203
	Thu + Khanh (CĐSP) – Tài + Nin (KBNN)
	

	
	C204
	Long - Huy (Sở TT&TT) – Cầm + Huy (Sở Y tế)
	

	
	C205
	Hải + Khanh (CĐSP) – Thắng trận C201
	

	
	C206
	Vũ + Hiếu (Sở Y tế) – Tân + hậu (Hương Trà)
	

	
	C207
	Tiến + Đức (Ban QLDA ĐTXDCTGT) – Doan + Nhật (Thanh tra)
	

	
	C208
	Thắng trận C202 – Nguyễn + hùng (Sở KHĐT)
	

	
	C209
	Phước + Nhơn (Cục Thuế) – Mạnh + Thắng (TT Festival)
	

	
	C210
	Quang + Dương (Sở TT&TT) – Hoàng + Quý (Ban QLDA ĐTXD MT&TT)
	

	Đôi nữ
CBCCVC
	C304
	Nga + Châu (CĐSP) – Thắng trận C301
	

	
	C305
	Thắng trận C302 - Thắng trận C303
	

	Đơn nam
TPP
	B103
	Tuấn (Sở Công Thương) – Hạnh (TTCNTT)
	

	Đôi nam 

TPP
	B201
	Quý + Tùng (BTC TU) – Thịnh + Hiền (Cục T. Kê)
	

	
	B201
	Mỹ + Tuấn (Sở Tư Pháp) – Vũ + Khanh (Trường CĐSP)
	

	
	B201
	Thảo + Hiếu (Trường CĐ Nghề) – Thắng trận B201
	

	
	B201
	Bá + Trung (Ban Dân tộc) – Tấn + Minh (Phú Vang)
	


Tối ngày 06/7/2018:
Thi đấu: 19h00

	Nội dung

 thi đấu
	Mã trận
	Tên VĐV - Đơn vị
	Kết quả

	Đơn nam CBCCVC


	C111
	Thắng trận C103 - Thắng trận C104
	

	
	C112
	Thắng trận C105 - Thắng trận C106
	

	
	C113
	Thắng trận C107 - Thắng trận C108
	

	
	C114
	Thắng trận C109 - Thắng trận C110
	

	Đôi nam 

Lãnh đạo
	A205
	Thắng trận A201 - Thắng trận A202
	

	
	A206
	Thắng trận A203 - Thắng trận A204
	

	Đơn nam 

Lãnh đạo
	A103
	Hải (TTBTDTCĐ) – Hiển (Sở TT&TT)
	

	Đơn nam

TPP
	B106
	Hải (Trường CĐSP) – Hạnh (Trung tâm CNTT)
	

	Đôi nam

CBCCVC
	C211
	Thắng trận C203 - Thắng trận C204
	

	
	C211
	Thắng trận C205 - Thắng trận C206
	

	
	C211
	Thắng trận C207 - Thắng trận C208
	

	
	C211
	Thắng trận C209 - Thắng trận C210
	

	Đôi nam nữ
CBCCVC
	C406
	Hiếu + Lan (Sở Y tế) – Thắng trận C401
	

	
	C407
	Thắng trận C402 – Dương + Châu (Sở Du lịch)
	

	
	C408
	Thắng trận C403 - Thắng trận C404
	

	
	C409
	Thắng trận C405 – Tuyến + My (Cục Thống kê)
	


Sáng ngày 07/7/2018: 
Thi đấu: 8h00

	Nội dung

 thi đấu
	Mã trận
	Tên VĐV - Đơn vị
	Kết quả

	Đơn nam 

CBCCVC
	C115
	Thắng trận C111 - Thắng trận C112
	

	
	C116
	Thắng trận C113 - Thắng trận C114
	

	Đôi nam nữ

CBCCVC
	C410
	Thắng trận C406 - Thắng trận C407
	

	
	C411
	Thắng trận C408 - Thắng trận C409
	

	Đôi nam nữ Lãnh đạo
	A304
	Anh + Diệp (Quảng Điên) – Thắng trận A301
	

	
	A305
	Thắng trận A302 - Thắng trận A303
	

	Đôi nam 

TPP
	B206
	Thắng trận B202 - Thắng trận B203
	

	
	B207
	Thắng trận B204 - Thắng trận B205
	

	Đôi nam nữ 
TPP
	A102
	Hạnh + Thảo (KBNN) – Vũ + Nga (Trường CĐSP)
	

	Đôi nam 

CBCCVC
	C215
	Thắng trận C211 - Thắng trận C212
	

	
	C215
	Thắng trận C213 - Thắng trận C214
	


Chiều ngày 07/7/2018: 
Thi đấu: 14h00

	Nội dung

 thi đấu
	Mã trận
	Tên VĐV - Đơn vị
	Kết quả

	Đôi nam nữ 

TPP
	A103
	Tiến + Tao (BHXH) – Vũ + Nga (Trường CĐSP)
	

	Đơn nam 

CBCCVC
	C117
	Tranh hạng 3: Thua C115 - Thua C116
	

	
	C118
	Chung kết: Thắng C115 – Thắng C116
	

	Đôi nữ 

CBCCVC
	C306
	Tranh hạng 3: Thua C304 - Thua C305
	

	
	C307
	Chung kết: Thắng C304 – Thắng C305
	

	Đôi nam nữ

CBCCVC
	C412
	Tranh hạng 3: Thua C410 - Thua C411
	

	
	C413
	Chung kết: Thắng C410 – Thắng C411
	

	Đôi nam 

TPP
	B208
	Tranh hạng 3: Thua B206 - Thua B207
	

	Đôi nam 

CBCCVC
	C217
	Tranh hạng 3: Thua C215 - Thua C216
	

	
	C218
	Chung kết: Thắng C215 – Thắng C216
	

	
	
	
	


Tối ngày 07/7/2018: 
Thi đấu: 19h00

	Nội dung

 thi đấu
	Mã trận
	Tên VĐV - Đơn vị
	Kết quả

	Đôi nam 

TPP
	B209
	Chung kết: Thắng B206 – Thắng B207
	

	Đơn nam 

Lãnh đạo
	A102
	Hùng (VPLM HTX) – Hiển (Sở TT&TT)
	

	Đôi nam nữ Lãnh đạo
	A306
	Tranh hạng 3: Thua A304 - Thua A305
	

	
	A307
	Chung kết: Thắng A304 – Thắng A305
	

	Đôi nam Lãnh đạo
	A207
	Tranh hạng 3: Thua A205 - Thua A206
	

	
	A208
	Chung kết: Thắng A205 – Thắng A206
	


A1. ĐƠN NAM LÃNH ĐẠO
1. Nguyễn Văn Hùng (Văn phòng Liên minh Hợp tác xã)
2. Phan Thanh Hải (Trung tâm Bảo tồn di tích Cố Đô)
3. Nguyễn Văn Hiển (Sở Thông tin và Truyền thông)
	Tên VĐV
	1. Hùng

(VP LM HTX)
	2. Hải

(TTBTDTCĐ)
	3. Hiển

 (Sở TT&TT)
	Điểm
	Hệ số
	Thứ hạng

	1. Hùng
(VP LM HTX)
	
	A101
	A102
	
	
	

	2. Hải
(TTBTDTCĐ)
	
	
	A103
	
	
	

	3. Hiển
 (Sở TT&TT)
	
	
	
	
	
	




A2. ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO

	1. Phương + Quý 

(Trường CDDL Huế)
	
	
	

	A201
	
	
	

	2. Thành + Tuấn

(CCQLTT)
	
	
	

	3. Khoa + Việt

(Quảng Điền)
	A205
	
	

	A 202
	
	
	

	4. Hiển + Long

(Sở TT&TT)
	
	
	

	5. Chính + Tiến

 (BHXH)
	
	A208
	

	                             A203
	
	
	

	6. Anh + Linh

(Quảng Điền)
	
	
	

	7. Ngọc + Trung 
(Phú Vang)
	A206
	
	

	A204
	
	
	

	8. Hùng + Nhân
(Sở Xây dựng)
	
	


A207: Tranh hạng 3: Thua trận C205 – Thua trận C205

A3. ĐÔI NAM NỮ LÃNH ĐẠO


	
	1. Anh + Diệp
(Quảng Điền)
	
	

	2. Chính + Hương
(BHXH)
	A304
	
	

	A301
	
	
	

	3. Trường + Thảo
(Hương Thủy)
	
	
	

	4. Khoa + Nguyệt
(Quảng Điền)
	
	A307
	

	A302
	
	
	

	5. Hùng + Thảo
(Sở Xây dựng)
	
	
	

	6. Hải + Hiếu 
(TTBTDTCĐ)
	A305
	
	

	A303
	
	
	

	7. Tuấn + Mai

(Đảng ủy Khối cơ quan)
	
	


A306: Tranh hạng 3: Thua trận A304 – Thua trận A305
B1. ĐƠN NAM TRƯỞNG PHÓ PHÒNG

1. Nguyễn Lê Minh Tuấn (Sở Công Thương)
2. Phan Viết Giảng (Ban Nội chính)
3. Phạm Thanh Hải (Trường CĐSP)
4. Trần Vinh Hạnh (Trung tâm Công nghệ Thông tin)
	Tên VĐV
	1. Tuấn 
(Sở C. Thương)
	2. Giảng

(B. Nội chính)
	3. Hải

(CĐSP)
	4. Hạnh
 (TT CNTT)
	Điểm
	Hệ số
	Thứ hạng

	1. Tuấn 
(Sở C. Thương)
	
	B101
	B102
	B103
	
	
	

	2. Giảng
(B. Nội chính)
	
	
	B104
	B105
	
	
	

	3. Hải

(Trường CĐSP)
	
	
	
	B106
	
	
	

	4. Hạnh
 (TT CNTT)
	
	
	
	
	
	
	


B2. ĐÔI NAM TRƯỞNG PHÓ PHÒNG

	
	1. Quý + Tùng
(BTC Tỉnh ủy)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	2. Thịnh + Hiền B202
(Cục Thống Kê)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	B206
	
	

	
	3. Mỹ + Tuấn 
(Sở Tư Pháp)
	
	
	

	
	B203
	
	
	

	
	4. Vũ + Khanh
(Trường CĐSP)
	
	
	

	
	
	
	
	B209

	
	5. Thảo + Hiếu
(Trường CĐ nghề)
	
	
	

	
	B204
	
	
	

	6. Hạnh + Tấn
(TTCNTT)
	
	
	
	

	B201
	
	
	
	

	7. Tuấn + Hải

(Ban QLDAĐTXDCTGT)
	
	B207
	
	

	
	
	
	
	

	
	8. Bá + Trung 

(Ban Dân tộc) 
	
	
	

	
	B205
	
	
	

	
	9. Tấn + Minh
(Phú Vang)
	
	
	


B208: Tranh hạng 3: Thua trận B206 – Thua trận B207
B3. ĐÔI NAM NỮ TRƯỞNG PHÓ PHÒNG

1. Châu Minh Hạnh + Lê Phương Thảo (KBNN)
2. Trần Xuân Tiến + Nguyễn Thị Tao (BHXH)
3. Phạm Hoàng Vũ + Cù Thị Nga (CĐSP)
	Tên VĐV
	1. Hạnh + Thảo

(KBNN)
	2. Tiến + Tao

(BHXH)
	3. Vũ + Nga

 (CĐSP)
	Điểm
	Hệ số
	Thứ hạng

	1. Hạnh + Thảo
(KBNN)
	
	A101
	A102
	
	
	

	2. Tiến + Tao
(BHXH)
	
	
	A103
	
	
	

	3. Vũ + Nga
 (CĐSP)
	
	
	
	
	
	


C1. ĐƠN NAM CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

	
	1. Anh (TTBTDTCĐ)
	
	
	
	

	
	C103
	
	
	
	

	
	2. Quý (Ban LDADDTXDMT&TN)
	
	
	
	

	
	3. Huy (Sở Y tế)
	C111
	
	
	

	
	C104
	
	
	
	

	
	4. Huy (Sở TT&TT)
	
	C115
	
	

	
	5. Sĩ (Sở LĐTBXH)
	
	
	
	

	6. Cầm (Sở Y tế)
	C105
	
	
	
	

	C101
	
	
	
	
	

	7. Long (Sở Xây dựng)
	
	C112
	
	
	

	
	8. Nhơn (Cục Thuế)
	
	
	
	

	
	C106
	
	
	
	

	
	9. Hưng (BHXH)
	
	
	C118
	

	
	10. Khánh (CĐSP)
	
	
	
	

	
	C107
	
	
	
	

	
	11. Hoàng (TTBTDTCĐ)
	
	
	
	

	12. Tuyền (Sở Ngoại vụ)
	
	C113
	
	
	

	C102
	
	
	
	
	

	13. Doan (Thanh tra tỉnh)
	C108
	
	
	
	

	
	14. Ân (Báo TT. Huế)
	
	C116
	
	

	
	15. Tài (Trường CT NCT)
	
	
	
	

	
	C109
	
	
	
	

	
	16. Nhật (Thanh tra tỉnh)
	
	
	
	

	
	
	C114
	
	
	

	
	17. Hiền (Trung tâm CNTT) 
	
	
	
	

	
	C110
	
	
	
	

	
	18. Nguyên (Cục Hải Quan)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


C117: Tranh hạng 3: Thua C115 – Thua C116
C2. ĐÔI NAM CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

	
	1. Thu + Khanh (CĐSP)
	
	
	
	

	
	C203
	
	
	
	

	
	2. Tài + Nin (KBNN)
	
	
	
	

	
	3. Long + Huy (Sở TT&TT)
	C211
	
	
	

	
	C204
	
	
	
	

	
	4. Cầm + Huy (Sở Y tế)
	
	C215
	
	

	
	5. Hải + Khánh (CĐSP)
	
	
	
	

	6. Dũng + Quang (Viện KS)
	C205
	
	
	
	

	C201
	
	
	
	
	

	7. Hoàng + Anh (TTBTDTCĐ)
	
	C212
	
	
	

	
	8. Vũ + Hiếu (Sở Y tế)
	
	
	
	

	
	C206
	
	
	
	

	
	9. Tân + Hậu (Hương Trà)
	
	
	C218
	

	
	10. Tiến + Đức(BanQLĐTXDCTGT)
	
	
	
	

	
	C207
	
	
	
	

	
	11. Doan + Nhật (Thanh tra tỉnh)
	
	
	
	

	12. Cường + Bảo (Sở TC)
	
	C213
	
	
	

	C202
	
	
	
	
	

	13.Vũ + Tùng (Sở KH&CN)
	C208
	
	
	
	

	
	14. Nguyên + Hùng (Sở KHĐT)
	
	C216
	
	

	
	15. Phước + Nhơn (Cục Thuế)
	
	
	
	

	
	C209
	
	
	
	

	
	16. Mạnh + Thắng (TT Festival)
	
	
	
	

	
	
	C214
	
	
	

	
	17. Quang + Dương (Sở TT&TT)
	
	
	
	

	
	C210
	
	
	
	

	
	18. Hoàng + Quý (BQLDA ĐTXD MT&TN)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


C217: Tranh hạng 3: Thua C215 – Thua C216
C3. ĐÔI NỮ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

	
	1. Nga + Châu
(CĐSP)
	
	

	2. Hảo + Hà
(KBNN)
	C304
	
	

	C301
	
	
	

	3. Hương + Hương 
(BHXH))
	
	C307
	

	4. Phương + Oanh
(Tòa án nhân dân)
	
	
	

	C302
	
	
	

	5. Thảo + Nhung
(Sở Xây dựng)
	
	
	

	6. Tiên + Tuyết
(Tỉnh Đoàn)
	C305
	
	

	C303
	
	
	

	7. Lan + Lan
(Sở Y Tế)
	
	

	
	
	



C306: Tranh hạng 3: Thua C304 – Thua C305
C4. ĐÔI NAM NỮ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

	
	1. Hiếu + Lan (Sở Y tế)
	
	
	

	2. Nin + Uyên (KBNN)
	C406
	
	
	

	C401
	
	C410
	
	

	3. Phước + Nhi (Cục Thuế)
	
	
	
	

	4. Tài + Loan (KBNN)
	
	
	
	

	C402
	
	
	
	

	Vũ + Lan (Sở Y tế)
	C407
	
	
	

	
	6. Dương + Châu (Sở Du lịch)
	
	
	

	7. Hưng + Hương (BHXH)
	
	
	
	

	C403
	
	
	C413
	

	8. Thu + Châu (CĐSP)
	
	
	
	

	9. Phương + Liêm (Sở T. Pháp)
	C408
	
	
	

	C404
	
	C411
	
	

	10. Bình + Hiếu (TTBTDTCĐ)
	
	
	
	

	11. Long + Nhung (Sở X. dựng)
	
	
	
	

	C405
	
	
	
	

	12. Thư + Minh (Sở NN&PTNT)
	C409
	
	
	

	
	13. Tuyến + My (Cục T. Kê)
	
	
	


C412: Tranh hạng 3: Thua C410 – Thua C411



BAN TỔ CHỨC


----------
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  MÔN CẦU LÔNG











      	    Thời gian: từ ngày 05/7 đến ngày 07/7/2018


       	    Địa điểm: Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế


                                  (01 Hà Huy Tập - Huế)


























           Thành phố Huế, tháng 7/2018
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